
Stt Chủng loại Số lượng 
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lại 

theo SSKT 

(Đồng) 

Lý do thanh lý Ghi chú

A Tài sản cố định           10        296.435.000 0

1 Máy vi tính Asus 1 10.990.000 0

2 Máy vi tính IBM X226 1 60.900.000 0

3 Máy vi tính xách tay Dell 1 20.000.000 0

4 Máy chiếu, màn chiếu Sony 1 50.050.000 0

5 Điện thoại Smart phone 1 17.950.000 0

6 Máy vi tính Asus 1 10.990.000 0

7 Máy vi tính HP 3130 1 14.905.000 0

8 Máy vi tính xách tay Dell 1558 1 20.405.000 0

9 Máy in Lazer HP T520 1 78.750.000 0

10 Máy vi tính CMS SC5361 1 11.495.000 0

B Công cụ, dụng cụ           89        293.409.189 

1 Lưu điện 500VA 1 800.000

2 UPS 1000 VA 1 5.555.000

3 UPS 1000 VA 1 1.947.000

4 Máy vi tính VTB X2 2800 1 9.440.000

5 Máy vi tính VTB X2 2800 2 18.880.000

6 Điện thoại cố định Simen 802 1 230.000

7 Máy điện thoại bàn 1 310.000

8 Máy fax Laser Panasonic KX-FL422CX 1 8.600.000

9 Máy in Canon 1210 1 2.352.000

10 Máy in Lazer 1 3.800.000

11 Máy định vị GPS Garmin Etrex 30 1 8.300.000

12 Tủ hồ sơ Okal 2 1.400.000

13 Bộ lều khí tượng 4 24.000.000

14 Dao phát 10 2.400.000

15 Bàn vi tính 1 530.000

16 Bàn vi tính 1 484.000

17 Bàn làm việc (HT) 1 2.190.200

18 Bàn làm việc 1 6.000.000

19 Điện thoại cố định Panasonic 1 517.000

20 UPS 500 VA 1 693.000

21 UPS 500 VA 1 950.000
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22 UPS 500 VA 1 950.000

23 Bộ salon nệm 1 5.067.750

24 Bộ ghế Sofa NV 918 nệm vải 1 8.000.000

25 Ghế sắt mạ hiệu HP 2 800.000

26 Tủ hồ sơ 1 7.095.000

27 Tủ hồ sơ (DA) 1 3.000.000

28
Tủ hồ sơ 2 cánh kính trên 2 cánh gỗ mở 

phía dưới
1 3.500.000

29 Máy lạnh Funili SC18T 1 9.000.000

30 Mic có dây SuBooSS 1 1.050.000

31 Điện thoại cố định Simen 802 1 230.000

32 Bục để tượng Bác Hồ 1 2.659.239

33 Giường gỗ 2 279.600

34 Lưu điện 500VA 1 1.160.000

35 Lưu điện 500VA 1 1.160.000

36 UPS 500VA 1 1.265.000

37 Máy điện thoại bàn 1 390.000

38 Máy định vị GPS Garmin Etrex 30 1 8.300.000

39 Ghế xoay 2 748.000

40 Ghế xoay 1 638.000

41 Tủ hồ sơ dưới 3 cánh gỗ, trên 3 cánh kính 1 3.500.000

42 Tủ hồ sơ gỗ nhóm 2A 1 1.200.000

43 Tủ đựng tài liệu 2 4.400.000

44 Bàn vi tính 1 530.000

45 Bàn vi tính 2 968.000

46 Bàn làm việc (HT) 1 2.190.200

47 UPS 500 VA 1 650.000

48 UPS 500 VA 1 950.000

49 UPS 500 VA 1 1.265.000

50 Bàn vi tính 1 530.000

51 Bàn làm việc (HT) 1 2.190.200

52 Tủ hồ sơ 1 3.762.000

53 UPS 500 VA 1 1.265.000

54 Máy in Canon MF3010AE 1 5.500.000

55 Ghế xoay 1 350.000

56 Ghế xoay 1 350.000

57 Ghế xoay 1 638.000

Hư hỏng, không còn 
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58 Tủ hồ sơ 1 3.200.000

59 Tủ hồ sơ gỗ nhóm 2A 1 1.000.000

60 Máy vi tính để bàn HP 1 9.900.000

61 Máy vi tính VTB X2 2800 1 9.440.000

62 Máy vi tính VTB X2 2800 7 66.080.000

63 Máy vi tính VTB X2 2800 2 18.880.000

99 589.844.189 0Tổng cộng

Sửa chữa nhiều lần 

nhưng không hiệu quả

Hư hỏng, không còn 

giá trị sử dụng
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